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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

TỈNH ĐĂK LĂK 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 169/2023/HS-ST 

Ngày : 27 – 6 – 2023  

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải An. 

Các Hội thẩm nhân dân:  - Ông Hoàng Viết Thống. 

 - Bà Trần Thị Liên. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Nguyệt A – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Tinh_ Chức vụ: Kiểm sát viên. 

Ngày 27/6/2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 142/2023/HSST ngày 12 tháng 5 

năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 171/2023/QĐXXST-HS ngày 

15 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo: 

Họ tên: Võ Tường A ; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 

28 tháng 4 năm 2002; Tại: tỉnh Đắk Lắk. Trú tại: Thôn z, xã K, thành phố B, 

tỉnh Đắk Lắk. Quốc tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề 

nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 6/12. Con ông: Võ Tường A1; Con bà: 

Nguyễn Thị X. Bị can chưa có vợ, con. Tiền án: Không. Tiền sự: Bị Công an xã 

Hòa Đông, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk xử phạt vi phạm hành chính số tiền 

1.500.000 đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo Quyết định số 01 ngày 

14/02/2022. 

Bị cáo bị bắt và bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Buôn Ma 

Thuột từ ngày 13/01/2023 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại: 

1. Ông Võ Tường A1 – sinh năm: 1967 (Có mặt). 

2. Bà Nguyễn Thị X – sinh năm: 1967 (Có mặt). 

Cùng trú tại: Thôn x, xã K, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

3. Chị Võ Thị Ngọc H – sinh năm: 1992 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Số nhà cvz, xã T, huyện C, thành phố Hồ Chí Minh. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

[1] Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Võ Tường A là người không có công việc làm ổn định, để có tiền no 

nhiều tiêu xài cá nhân thì A thường vay mượn tiền ngoài xã hội dẫn đến người 

không có khả năng chi trả. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21/10/2022, A đi về nhà 

của bố mẹ đẻ là ông Võ Tường A1, sinh năm 1967 và bà Nguyễn Thị X, sinh 

năm 1967, cùng trú tại: Thôn x, xã K, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, chỗ ở thôn z, 

xã K, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk để xin tiền trả nợ. Lúc này, A gặp và nói bà X 

đưa cho A số tiền 3.000.000 đồng để trả nợ nhưng bà X không cho và chửi A.  

Do bị bà X chửi và không cho tiền trả nợ nên A bực tức chửi lại bà X và 

lấy 01 cây tre dài khoảng 01m, đường kính khoảng 05cm ở trước sân nhà đập bể 

01 tấm kính, kích thước (113 x 50 x 0,3) cm ở cửa chính bên trái phía trước 

phòng khách, rồi tiếp tục đập bể 02 tấm kính, kích thước lần lượt mỗi tấm là (93 

x 26 x 0,3) cm ở cửa sổ bên trái phía trước, gần cửa chính làm cây tre bị gãy nên 

A vứt cây tre ra đường. Sau đó, A tiếp tục đi xuống bếp lấy 01 cây sắt dài 64cm, 

đường kính 02cm đập bể 01 tấm kính, kích thước (150 x 38 x 0,7) cm ở trên mặt 

bàn gỗ trong phòng khách, đập bể 02 tấm kính, kích thước mỗi tấm lần lượt là 

(46 x 38 x 03) cm và (52 x 38 x 03) cm ở cửa sổ trên bức tường phải của phòng 

khách theo hướng nhìn từ ngoài vào, rồi A đi xuống phòng bếp tiếp tục dùng cây 

sắt đập vào 02 cánh cửa của chiếc tủ lạnh nhãn hiệu Samsung, màu đen làm móp 

méo, hư hỏng trên diện tích: Cửa trên (19 x 12) cm, cửa dưới (16 x 6 x 1,3) cm 

và (13 x 4 x 01) cm; đập bể 01 tấm kính, kích thước 65 x 100 x 0,3) cm ở cánh 

cửa sắt mở ra phía sau nhà; 01 tấm kính, kích thước (47 x 80 x 0,3) cm ở cánh 

cửa sắt mở ra bên hông phải nhà theo hướng nhìn từ ngoài đường vào.  

Do lo sợ bị A đánh nên vợ chồng bà X và ông A1 chạy ra khỏi nhà. Khi 

bà X quay lại thì thấy A đang đẩy chiếc máy xới đất nhãn hiệu Kamastsu, loại 

KM650, màu đỏ - đen - trắng của gia đình bà X ra ngoài sân đất trước nhà. A 

dùng tay mở nắp thùng nhiên liệu, nghiêng máy làm nhiên liệu từ trong bình 

chứa của máy chảy ra rồi dùng bật lửa đốt làm cháy chiếc máy xới đất trên. Sau 

đó, A đi vào phòng khách dắt chiếc xe mô tô nhãn hiệu SYM, loại xe Angela, 

màu vàng – xám, biển số 47B1- 538.71 của chị Võ Thị Ngọc H (Là chị gái của 

A) ra và đẩy nghiêng chồng lên chiếc máy xới đất đang cháy làm cho chiếc xe 

máy bốc cháy. Lúc này, bà X hô hoán thì ông A1 chạy đến can ngăn nên A bỏ 

đi. Sau đó, bà X đã trình báo sự việc đến Cơ quan Công an. Tại Cơ quan điều 

tra, Võ Tường A đã khai nhận toàn bộ hành vi nêu trên của mình. 

Ngoài ra, khoảng 00 giờ 10 phút, ngày 02/11/2022, A còn có hành vi ép 

ông A1 uống dung dịch có chứa thuốc diệt cỏ nhãn hiệu FaSi 50WP và dùng dao 

dí vào cổ ông A1. Đối với hành vi này, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tách ra để 

điều tra, xử lý theo quy định. 
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Tại Kết luận định giá tài sản số 211/KL-HĐĐGTS ngày 01/12/2022 của 

Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk kết luận về giá trị thiệt hại như sau: 

- Đối với 01 (một) tấm kính, kích thước (113 x 50 x 0,3) cm, loại kính 

thường 3mm, tài sản đã sử dụng, bị đập phá hư hỏng hoàn toàn tại thời điểm 

ngày 21/10/2022 có giá trị là 77.000đ (Bảy mươi bảy nghìn đồng); 

- Đối với 02 (hai) tấm kính, kích thước lần lượt mỗi tấm là (93 x 26 x 0,3) 

cm, loại kính thường 3mm, tài sản đã qua sử dụng, bị đập phá hư hỏng hoàn 

toàn, tại thời điểm ngày 21/10/2022 có giá trị là 66.000đ (Sáu mươi sáu nghìn 

đồng); 

- Đối với 01 tấm kính, kích thước (150 x 38 x 0,7) cm, loại kính thường 

7mm, tài sản đã qua sử dụng, bị đập phá hư hỏng hoàn toàn, tại thời điểm ngày 

21/10/2022 có giá trị là 146.000đ (Một trăm bốn mươi sáu nghìn đồng); 

- Đối với 01 tấm kính, kích thước (65 x 100 x 0,3) cm, loại kính thường 

3mm, tài sản đã qua sử dụng, bị đập phá hư hỏng hoàn toàn, tại thời điểm ngày 

21/10/2022 có giá trị là 88.000₫ (Tám mươi tám nghìn đồng); 

- Đối với 01 tấm kính, kích thước (47 x 80 x 0,3) cm, loại kính thường 

3mm, tài sản đã qua sử dụng, bị đập phá hư hỏng hoàn toàn, tại thời điểm ngày 

21/10/2022 có giá trị là 51.000đ (Năm mươi mốt nghìn đồng); 

- Đối với 02 tấm kính, kích thước mỗi tấm lần lượt là (46 x 38 x 03) cm 

và (52 x 38 x 03) cm, loại kính thường 3mm, tài sản đã qua sử dụng, bị đập phá 

hư hỏng hoàn toàn, tại thời điểm ngày 21/10/2022 có giá trị là 51.000đ (Năm 

mươi mốt nghìn đồng); 

- Đối với 01 chiếc máy xới đất nhãn hiệu Kamastsu, loại KM650, màu đỏ 

- đen - trắng, bị đốt hư hỏng hoàn toàn, tài sản đã qua sử dụng, tại thời điểm 

ngày 21/10/2022 có giá trị là 4.500.000₫ (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng); 

- Đối với 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu SYM, loại xe Angela, màu vàng - 

xám, biển số 47B1-538.71, bị đốt hư hỏng hoàn toàn, tài sản đã qua sử dụng, tại 

thời điểm ngày 21/10/2022 có giá trị là 6.000.000đ (Sáu triệu đồng); 

- Đối với 01 tủ lạnh nhãn hiệu Sam Sung, dung tích 208 lít, màu đen, bị 

đập phá hư hỏng 02 cánh cửa, hư hỏng cửa trên trong diện (19 x 12) cm, hư 

hỏng cửa dưới trong diện (16 x 6 x 1,3) cm và (13 x 4 x 01) cm, tài sản đã qua 

sử dụng, có giá trị hư hỏng như sau:  

+ Giá trị vật tư thay thế mới, tại thời điểm ngày 21/10/2022 là 1.900.000đ 

(Một triệu chín trăm nghìn đồng);  

+ Công thay thế, sửa chữa là 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng);  

Giá trị vật tư tại thời điểm trước khi bị thiệt hại là 1.140.000đ (Một triệu 

một trăm bốn mươi nghìn đồng). 

Tổng trị giá các tài sản nêu trên tại thời điểm trước khi bị hủy hoại ngày 

21/10/2022 là 12.119.000₫ (Mười hai triệu một trăm mười chín nghìn đồng). 
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Tại Bản cáo trạng số 159/CT-VKS ngày 12/5/2023, Viện kiểm sát nhân 

dân Thành phố Buôn Ma Thuột đã truy tố bị cáo Võ Tường A về tội “Hủy hoại 

tài sản” theo điểm d khoản 2 Điều 178 của Bộ luật hình sự. 

[2] Tại phiên tòa: Bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình 

đúng như lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và bản cáo trạng mà đại diện 

Viện kiểm sát đã công bố. Người bị hại ông Võ Tường A1 và bà Nguyễn Thị X 

khai các tài sản bị hủy hoại không phải là phương tiện kiếm sống chính của gia 

đình họ và đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Quá trình tranh luận, đại diện Viện kiểm sát đã đánh giá tính chất, mức độ 

nguy hiểm cho xã hội đối với hành vi phạm tội của bị cáo và giữ nguyên quyết 

định truy tố. Đồng thời đề nghị HĐXX: 

Áp dụng: điểm d khoản 2 Điều 178; điểm h, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt Võ Tường A mức án từ 02 năn 06 tháng đến 03 năm tù. 

Các biện pháp tư pháp: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 cây sắt dài 64cm, 

đường kính 02cm. Chấp nhận ông Võ Tường A, bà Nguyễn Thị X và chị Võ Thị 

Ngọc H không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại đối với các tài sản bị hủy 

hoại. 

Bị cáo không bào chữa và tham gia tranh luận gì. Chỉ đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Bị cáo không có ý kiến và khiếu nại gì về 

hành vi tố tụng của Cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Do đó, 

quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

là hợp pháp. 

[2] Về hành vi của bị cáo, xét thấy: Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 

21/10/2022, tại nhà ông Võ Tường A1 tại Thôn x, xã K, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk có hành vi sử dụng 01 cây tre dài khoảng 01m, đường kính khoảng 05cm và 

01 cây sắt dài 64cm đường kính 02cm đập bể các tài sản: 01 tấm kính có kích 

thước (113 x 50 x 0,3) cm; 02 tấm kính có kích thước lần lượt mỗi tấm là (93 x 

26 x 0,3) cm; 01 tấm kính, kích thước (150 x 38 x 0,7) cm ; 02 tấm kính có kích 

thước mỗi tấm lần lượt là (46 x 38 x 03) cm và (52 x 38 x 03); 02 cánh cửa của 

chiếc tủ lạnh nhãn hiệu Samsung, màu đen làm móp méo, hư hỏng trên diện 

tích: Cửa trên (19 x 12) cm, cửa dưới (16 x 6 x 1,3) cm và (13 x 4 x 01) cm; 01 

tấm kính có kích thước 65 x 100 x 0,3) cm; 01 tấm kính, kích thước (47 x 80 x 

0,3) cm. Đồng thời, Võ Tường A sử dụng xăng đốt cháy 01 chiếc máy xới đất 
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nhãn hiệu Kamastsu, loại KM650, màu đỏ - đen - trắng của ông Võ Tường A, bà 

Nguyễn Thị X; đốt cháy xe mô tô nhãn hiệu SYM, loại xe Angela, màu vàng – 

xám, biển số 47B1- 538.71 của chị Võ Thị Ngọc H. Tổng trị giá các tài sản nêu 

trên tại thời điểm trước khi bị hủy hoại ngày 21/10/2022 là 12.119.000 đồng. 

Hành vi của Võ Tường A đã phạm vào tội “Hủy hoại tài sản”, tội phạm và hình 

phạt được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 178 Bộ luật Hình sự. 

*  Điều 178 Bộ luật hình sự quy định: 

“1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị 

giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm: 

a) …. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 07 năm:. 

……, 

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; 

…” 

[3] Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo đã 

trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người bị hại và gây nên những 

ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo nhận thức được 

rằng tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật quan tâm bảo vệ, mọi hành 

vi xâm hại trái pháp luật đều bị trừng trị một cách thích đáng. Song xuất phát từ 

ý thức coi thường pháp luật, bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, 

cần thiết phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời 

sống xã hội một thời gian nhất định thì mới đảm bảo phát huy tác dụng cải tạo, 

giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội. 

[4] Về các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo 

không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Sau khi phạm tội tại cơ quan 

điều tra và tại phiên toà bị cáo đã thành khẩn khai báo, phạm tội nhưng gây thiệt 

hại không lớn, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h, s khoản 1 và khoản 

2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

[6] Về xử lý vật chứng:  

Đối với 01 cây sắt dài 64cm có đường kính 02cm là tài sản của ông Võ 

Tường A1 và bà Nguyễn Thị X, tuy nhiên cây sắt không còn giá trị sử dụng nên 

bà X và ông A1 không yêu cầu được nhận lại. Do vậy, cần tuyên tịch thu tiêu 

hủy là phù hợp. 
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Đối với các tấm kính và cửa của tủ lạnh đã bị hư hỏng sau khi thực hiện 

việc giám định, Cơ quan điều tra không thu giữ nên không đề cập xử lý là phù 

hợp.  

Đối với 01 chiếc máy xới đất nhãn hiệu Kamastsu, loại KM650, màu đỏ - 

đen - trắng của ông Võ Tường A1, bà Nguyễn Thị X; 01 xe mô tô nhãn hiệu 

SYM, loại xe Angela, màu vàng – xám, biển số 47B1- 538.71 của chị Võ Thị 

Ngọc H; quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn 

Ma Thuột đã giao trả các tài sản trên cho ông A, bà X và chị H. Xét việc giao trả 

là phù hợp nên cần chấp nhận. 

Về trách nhiệm dân sự: Ông Võ Tường A1, bà Nguyễn Thị X và chị Võ 

Thị Ngọc H không yêu cầu bị cáo bồi thường các tài sản bị hư hỏng. Xét việc 

không yêu cầu bồi thường là phù hợp nên cần chấp nhận. 

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

[1] Tuyên bố: Bị cáo Võ Tường A phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 

[2] Áp dụng: điểm d khoản 2 Điều 178; điểm h, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt Võ Tường A 03 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bắt, ngày 13/01/2023 

[3] Các biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 46; điểm a, b 

khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 1, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự.  

Tịch thu tiêu hủy 01 cây sắt dài 64cm có đường kính 02cm. (Vật chứng 

hiện đang lưu trữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột. Đặc 

điểm theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thành phố Buôn Ma 

Thuột với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột). 

Chấp nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột 

01 chiếc máy xới đất nhãn hiệu Kamastsu, loại KM650, màu đỏ - đen - trắng 

cho ông Võ Tường A1, bà Nguyễn Thị X; 01 xe mô tô nhãn hiệu SYM, loại xe 

Angela, màu vàng – xám, biển số 47B1- 538.71 cho chị Võ Thị Ngọc H. 

Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận ông Võ Tường A1, bà Nguyễn Thị X 

và chị Võ Thị Ngọc H không yêu cầu bị cáo bồi thường các tài sản bị hư hỏng.  

[4] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Võ Tường A phải nộp 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm. 
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Bị cáo, người bị hại có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án. 

Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ. 

 Nơi nhận :                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  SƠ THẨM  
- VKSND TP.BMT;VKSND tỉnh Đắk Lắk;       Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa   
-TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- Vụ Giám đốc kiểm tra I; 

-Công an TP.BMT; 

-CCTHA DSTP.BMT, THA phạt tù; 

-Sở tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 

-Bị cáo;         
- Lưu:  HS, VP             Nguyễn Thị Hải An 


	NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Nguyệt A – Thư ký Tòa án.
	NỘI DUNG VỤ ÁN
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
	QUYẾT ĐỊNH
	Bị cáo Võ Tường A phải nộp 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm.
	Bị cáo, người bị hại có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
	Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

